PHẦN TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC TOÁN 1
CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

Câu 1. 
Cho góc  tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?


A.  					B.  			


C.  					D.  
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?


A.  			           B. 


C.  			           D.  
Câu 3. 
Giá trị của  bằng bao nhiêu?


      A.  			  B.  		        C. 0 			 D. 1
Câu 4. 


Cho hai vectơ  và  khác . Công thức nào sau đây là đúng?


A.  				            B.  


C.  			            D.  
Câu 5. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tích vô hướng của hai vectơ   và  là:


A.  			             B.  


C.  			             D. 
Câu 6. 


Cho hai vectơ  và  cùng hướng và đều khác . Câu nào sao đây là đúng:




A.  	     B.                  C.  		            D. 
Câu 7. 





Cho hai vectơ  và  khác  sao cho . Khi đó, góc giữa hai vectơ  và  có số đo là:




A.  		    B.  		              C.  		             D. 
Câu 8. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho . Độ dài của  là:




A.  		    B.  		              C. 	 	             D. 
Câu 9. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho  và . Đoạn thẳng AB có độ dài là:




A.  	    B. 	              C.  		  D. 
Câu 10. 



Cho hai vectơ  và  khác  thỏa mãn  . Khẳng định nào sau đây là đúng:




A.  cùng hướng với 		             B.  ngược hướng với  




C.  vuông góc với  			             D.  có cùng độ dài với 
Câu 11. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho  và . Tích vô hướng của hai vectơ  và  là:




A.  		      B.  		  C.  		             D. 
Câu 12. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm , , . Tính tích vô hướng .


A.  			                        B.  	


C.  			                        D.  
Câu 13. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tính tích vô hướng .


A.  			             B.  


C.  			             D.  
Câu 14. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho  và . Tính tích vô hướng .


A.  			             B.  


C.  			             D.  
Câu 15. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ ,  và . Tính tích vô hướng .


A.  			                        B.  


C.  			                        D.  
Câu 16. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Kết luận nào sau đây là sai?




A.  		     B.  		 C.  		             D.  
Câu 17. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho . Vectơ nào sau đây không vuông góc với ?


A.  				             B.  


C.  				             D.  
Câu 18. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm ,  và . Khẳng định nào sau đây là sai?


A.  			              B.  


C.  			                         D.  
Câu 19. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Góc giữa hai vectơ  và  là:




A.  		    B.  		             C.  		            D.  
Câu 20. 



 Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm ,  và . Số đo của  là:




A.  		  B.  		            C.  		             D.   
Câu 21. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho ?




A. 		 B. 		           C. 		D.  
Câu 22. 


Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm  và . Tìm điểm C thuộc trục tung sao cho  vuông tại B?




A.  		 B.  		C.  		D.  
Câu 23. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và  với . Tìm k để ?




A.  		 B.  		           C.  		          D.  
Câu 24. 


Cho là tam giác đều có cạnh bằng 10. Tính tích vô hướng của hai vectơ  và ?


A.  			           B. 		


C.  			                      D.  
Câu 25. 


Cho  vuông cân tại A và có . Tính tích vô hướng .


A.  			                      B.  


C.  			           D.  
Câu 26. Cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?




A.  và  		           B.  và  




C.  và  		D.  và 
Câu 27. 



Cho  cân tại A có   và . Tính tích vô hướng .


A.  				B.   


C.  				           D.  
Câu 28. 



Cho  cân tại A có . Số đo của góc giữa hai vectơ  và  là:


A.  				B.  


C.  				D.  
Câu 29. 

Cho  đều. Giá trị của biểu thức  là:


A.  			                      B.  


C.  			                      D.  
Câu 30. 



Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm ,  và . Chu vi của  là:


A. 15			   B. 35			  C.  	                      D.  
Câu 31. Giá trị của biểu thức:
 là:
A.                    B. 
C. 			                      D. 
Câu 32. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.			 C. 	                      D. 
Câu 33. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.			 C. 	            D. 
Câu 34. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.	           C. 	                       D. 
Câu 35. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.	           C. 	                       D. 
Câu 36. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.			 C. 	                      D. 
Câu 37. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.	                       C. 	                       D. 
Câu 38. Giá trị của biểu thức:
 là:
A. 		    B.	                       C. 	                       D. 
Câu 39. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 40. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 41. Các giá trị lượng giác của góc  là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 42. Các giá trị lượng giác của góc  là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 43. Tam giác ABC có  . Tích   bằng:
     A. 		  B.		C. 	                    D. 
Câu 44. Tam giác ABC  cân tại đỉnh A, có . Tích  bằng:
     A. 		             B.		           C. 	                                D. 
Câu 45. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 3. Biết I là trung điểm của AB. Tích   bằng:
     A. 		             B.		                      C. 	                                D. 
Câu 46. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai vectơ . Góc tạo bởi hai vectơ   bằng:
     A. 		             B.		            C. 	                     D. 
Câu 47. Cho hình vuông ABCD. Giá trị của   bằng:
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 48. Cho hình vuông ABCD. Giá trị của   bằng:
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 49. Cho tam giác đều ABC. Giá trị của   bằng:
     A. 		             B.		            C.   	                                D.  
Câu 50. Cho tam giác đều ABC. Giá trị của   bằng:
     A. 		             B.		            C.   	                                D. - 
Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy, cho A ( 3; 2) và B ( -1; 5). Đoạn thẳng AB có độ dài là:



A.  	    B. 	              C.  AB = 5		          D. 
Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng:
A.  3    		 B.  5 		                      C. 10 		                    D. 15
Câu 53. 
Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tìm k để ?



A.  		 B.  		           C.  		          D. 
Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Giá trị của   bằng:
A. 	                       B.		            C.   	                                D. - 
Câu 55. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Góc giữa hai vectơ và  bằng:
           A. 		             B.		            C.   	                      D. 
Câu 56. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Đặt  và  . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng:
 A. 		             B.		            C.   	                      D. 
Câu 57. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ A ( 3; 3); B ( 1; 1); C (3; -1).  Số đo góc  của tam giác ABC là: 
 A. 		  B.		            C.   	                      D. 
Câu 58. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Góc giữa hai vectơ và  bằng:
           A. 		             B.		            C.   	                      D. 
Câu 59. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A.                    B. 
C. 			    D. 
Câu 60. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ  và . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.                    B.                   
C. 	                  D.                  
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